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4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

I. BAN GIÁM ĐỐC

1 Nhâm Sỹ Đức
006155/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại - Chấn thương

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Giám đốc chuyên 

môn (người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật); Bác 

sỹ khoa Ngoại TH

Không

2 Nguyễn Công Hóa
002102/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Phó Giám đốc 

Chuyên môn; Trưởng 

khoa Ngoại tổng hợp

Không

3 Lê Hồng Đăng
000025/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

QĐ số 305/QĐ-SYT của Sở Y tế 

Thái Bình cấp ngày 19/04/2023 

vv bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh: KBCB chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Phó Giám đốc 

Chuyên môn; Phó 

Trưởng khoa HSTC - 

CĐ; Bác sỹ Khoa 

Khám bệnh

Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình

2. Địa chỉ:  Số 588, đường Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:¹

- Mùa hè: Sáng từ 06h30 - 11h00; Chiều từ 13h30 - 17h00 

- Mùa đông: Sáng từ 07h00 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h00

- Làm việc: Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 (06 ngày/ tuần, 08 giờ/ ngày, làm thêm không quá 300 giờ/ năm/ người)

- Thường trực cấp cứu 24/24h
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

4 Bùi Mạnh Cương
0004361/TB-

CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

QĐ 336/QĐ-SYT ngày 

29/04/2022 vv bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn: Kỹ 

thuật điện quang mạch máu và 

can thiệp cơ bản

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Phó Giám đốc 

Chuyên môn; Trưởng 

khoa CĐHA

- Từ 11h45 - 13h15; 

17h15 - 19h30 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7; Từ 07h00 

- 11h30; 13h30 - 

17h00 CN, ngày nghỉ 

trực, nghỉ Lễ, Tết tại 

PK Ung bướu Tâm 

An

II. KHOA KHÁM BỆNH

5
Nguyễn Thị Ngọc 

Mai

006843/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

khám bệnh
Không

6 Nguyễn Thị Phương
0009943/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh
Không

7 Vũ Thị Loan
002115/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh
Không

8
Nguyễn Thị Hoàng 

Hải

0009954/BYT-

CCHN

KBCB chuyên khoa Truyền 

nhiễm. QĐ số 2643/QĐ-BYT 

ngày 06/09/2024 về việc điều 

chỉnh phạm vi hành nghề: Bổ 

sung chuyên khoa Nội khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh
Không

9 Đoàn Văn Thắng
005542/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

QĐ 1273/QĐ-SYT ngày 

02/11/2021 v/v bổ sung phạm vi 

hđcm: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; Khoa HSTC - 

CĐ
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

10
Phạm Thị Thanh 

Nga

0010058/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Truyền nhiễm. QĐ số 

138/QĐ-SYT ngày 05/01/2016 

vv điều chỉnh phạm vi hoạt 

động chuyên môn: khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh
Không

11 Trần Duy Ninh
002135/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh
Không

12 Tô Hồng Quang
007966/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh
Không

13 Nguyễn Đình Đức
035928/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp
- Từ 08h00 - 12h00, 13h30 - 16h00 Thứ 7 

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh

7h30-16h30 Từ T2-T6 

tại BV Bạch Mai

14 Bùi Thế Kiên
048307/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa
- Từ 08h00 - 12h00, 13h30 - 16h00 Thứ 7 

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh

Mùa hè, Sáng: 07h00-

12h00, Chiều: 13h30-

16h30. Mùa đông, 

Sáng: 07h30-12h00, 

Chiều: 13h30-17h00 

từ Thứ 2 - thứ 6. Trực, 

thêm giờ theo quy chế 

BV tại Bệnh viện Nội 

tiết TW

15 Nguyễn Trung Hậu
034505/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tim mạch
- Từ 08h00 - 12h00, 13h30 - 16h00 Thứ 7 

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh

7h30-16h30 Từ T2-T6 

tại BV Bạch Mai

16 Nguyễn Bá Ninh
036941/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội Tim mạch
- Từ 08h00 - 12h00, 13h30 - 16h00 Thứ 7 

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh

7h30-16h30 Từ T2-T6 

tại BV Bạch Mai
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

17
Bùi Thị Bích 

Phương

0003099/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

QĐ số 225/QĐ-SYT ngày 

11/03/2021 vv bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

da liễu

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh
Không

18 Nguyễn Thị Phượng
005921/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,

QĐ số 111/QĐ-SYT ngày 

22/01/2019 v/v bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; khoa Nội - Nhi
Không

19 Nguyễn Thế Văn
009186/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội Nhi

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; khoa Nội - Nhi
Không

20
Đoàn Thị Thu 

Phương

008313/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; khoa YHCT - 

PHCN

Không

21 Vũ Mạnh Hùng
006331/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại - Chấn thương

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; khoa Ngoại 

tổng hợp

Không

22 Trần Văn Nam
002152/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; khoa Ngoại 

tổng hợp

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

23 Nguyễn Văn Lâm
009846/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Mắt - 

RHM - TMH; khoa 

Khám bệnh

- Từ 11h45 - 13h15, 

17h15 - 19h45 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ tại BVĐKTN 

Lâm Hoa

24 Nguyễn Xuân Duy
008570/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

QĐ số 204/QĐ-SYT của Sở Y 

tế Thái Bình ngày 08/03/2021 

về việc bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn: Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi 

họng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; Khoa Mắt - 

TMH - RHM

- Từ 11h45 - 13h15; 

17h15 - 19h45 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30; 13h30 

- 17h00 CN, các ngày 

lễ tại BVĐKTN Lâm 

Hoa

25 Nguyễn Như Hoa
000754/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; Khoa Mắt - 

TMH - RHM

Không

26 Lại Thị Mai
001264/HY-

GPHN
Chuyên khoa Tai mũi họng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; Khoa Mắt - 

TMH - RHM

Không

27 Nguyễn Thị Tư
0009945/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; Khoa Mắt - 

TMH - RHM

Không

28 Bùi Thị Thúy
009969/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám 

bệnh; khoa Phụ sản
Không
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29 Nguyễn Thị Vinh
000296/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ Nội 

vụ V/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh
Không

30 Lê Thị Huế
005013/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

TT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

HSTC - CĐ

Không

31 Đoàn Kim Trang
000788/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

HSTC - CĐ

Không

32 Trần Thị Hồng
000202/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ Nội 

vụ V/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh
Không

33 Lại Thị Duyên
000817/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh
Không

34 Phạm Văn Quỳnh
0004867/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng viên

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

Ngoại TH

Không

35 Đỗ Anh Phương
009900/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

Ngoại TH

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

36 Lê Hồng Nhung
000824/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh
Không

37 Nguyễn Thu Thủy
007630/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; Bộ phận 

thu ngân

Không

38 Nguyễn Thị Nhung
007467/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh
Không

39 Hoàng Thị Nga
000185/TB-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ 

trưởng Bộ y tế về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

Phụ sản

Không

40 Vũ Thị Hằng
006219/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. QĐ số: 234/QĐ-

SYT ngày 22/02/2018 v/v bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng Tai mũi họng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

Mắt - TMH - RHM

Không

41 Vương Thị Yến
006364/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

Mắt - TMH - RHM

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

42 Đàm Thị Mai
000786/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

Mắt - TMH - RHM

Không

43 Nguyễn Thị Thơ
000205/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.QĐ số: 

247/QĐ-SYT ngày 22/02/2018 

v/v bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng Nha khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

Mắt - TMH - RHM

Không

44 Bùi Hữu Thuận
000822/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

Mắt - TMH - RHM

Không

45
Phạm Thị Thanh 

Hiền

0003143/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Trưởng phòng Điều 

dưỡng; điều dưỡng 

khoa Khám bệnh

Không

46 Trần Thị Thúy
005964/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

47 Lê Thị Sen
000204/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

48 Cao Thị Yên
0003111/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

49 Đặng Thị Hảo
008152/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

50 Bàn Thị Mai
000483/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh; khoa 

HSTC - CĐ

Không

51
Nguyễn Thị Hồng 

An

000552/TB-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh
Không

III. KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

52 Nguyễn Hồng Hạnh
006492/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội

QĐ số 224/QĐ-SYT của Sở Y 

tế Thái Bình cấp ngày 

01/04/2025 về việc bổ sung 

phạm vi hành nghề chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

HSTC - CĐ
Không

53 Vũ Văn Dưỡng
009282/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa HSTC - 

CĐ; khoa Khám 

bệnh

Không

54 Trần Văn Nam
0008228/QNI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa HSTC - 

CĐ; khoa Khám 

bệnh

Không

55 Bùi Văn Thuận
008599/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa HSTC - 

CĐ; khoa Khám 

bệnh

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 

11h30, 13h30 - 17h00 

Chủ nhật, các ngày lễ 

tại Bệnh viện ĐKTN 

Lâm Hoa

56 Tạ Công Khanh
008525/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa HSTC - 

CĐ; khoa Khám 

bệnh

- Từ 11h45 - 13h15, 

17h15 - 23h59 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ tại BVĐKTN 

Lâm Hoa



11

STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

57 Vũ Nhật Đức
000639/HY-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa HSTC - 

CĐ; khoa Khám 

bệnh

Không

58 Bùi Thị Tiện
000818/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa HSTC - CĐ
Không

59
Nguyễn Thị Như 

Hiền

006328/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

60 Phạm Thị Thu Trang
010694/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

61 Nguyễn Thị Nhung
006285/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

62 Đặng Thị Xuân Hiên
010431/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không



12

STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

63 Hà Thị Bích Liên
009919/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

64
Nguyễn Thị Thanh 

Hà

010403/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

65 Đào Thị Vân Anh
028701/BYT-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

66 Nguyễn Thị Hải Anh
010375/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

67 Đặng Thị Lan Anh
006313/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

68 Đỗ Ngọc Anh
006275/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

69 Nguyễn Thu Huyền
009867/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

70
Lê Mai Khánh 

Thương

000248/TB-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

71 Đỗ Thị Oanh
0003109/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

72 Vũ Thị Như Quỳnh
007866/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

73 Phí Ngọc Sang
008563/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa HSTC - 

CĐ; khoa Khám 

bệnh

Không

74 Phạm Thị Nhung
006176/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa HSTC - 

CĐ; khoa Khám 

bệnh

Không

75 Nguyễn Đức Bình
000825/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

76 Bùi Thị Thu Phương
006319/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

77 Vũ Thị Hương
007185/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

78 Lương Thị Thanh
009897/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

79 Nguyễn Thu Hà
009350/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

80
Nguyễn Thảo 

Nguyên

009370/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

81 Cao Hoàng Anh
010096/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

82 Lê Đức Anh
006920/TNG-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

83 Nguyễn Thị Thu
009046/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh

Không

84 Đỗ Minh Ngọc
009316/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ; khoa 

Khám bệnh; khoa 

CĐHA

Không

85 Bùi Hoàng Tuấn
000884/TB-

GPHN
Đa khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Y sỹ khoa HSTC - 

CĐ; khoa Khám 

bệnh

Không

86 Nguyễn Duy Khánh
001408/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ
Không

87 Hoàng Thương
006217/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

88 Bùi Đức Mạnh  
001664/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ;khoa 

Khám bệnh

Không

IV. KHOA NỘI - NHI

89 Trần Thị Minh Toan
000229/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa. QĐ số: 139/QĐ-SYT 

ngày 05/01/2016 v/v bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn: 

Chuyên khoa siêu âm trong 

chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

Nội - Nhi
Không

90 Nguyễn Thị Vỹ
002650/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

91 Nguyễn Thùy Linh
009195/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

92 Bùi Thị Quỳnh
009187/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội Nhi

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

93 Bùi Ngọc Mai
008606/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

94 Trần Thị Dung
0003670/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

KSNK; khoa Nội - 

Nhi

Không

95 Bùi Thị Trang
000558/HY-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

96 Đặng Thị Hường
0005480/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa

QĐ 348/QĐ-SYT ngày 

06/04/2016 v/v bổ sung 

pvhđcm: Nội soi tiêu hóa. QĐ 

711/QĐ-SYT ngày 15/9/2022 

vv bổ sung phạm vi hđcm: Nội 

soi đường tiêu hóa trên và nội 

soi đại tràng can thiệp

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 

11h30, 13h30 - 17h00 

Chủ nhật, các ngày lễ 

tại Bệnh viện ĐKTN 

Lâm Hoa

97 Trần Thị Phượng
010267/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

98 Bùi Thùy Dương
010603/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

99 Phạm Tấn Thành
000065/TB-

GPHN
Chuyên khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

100 Hoàng Văn Toản
008480/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

101 Trần Văn Trắc
008524/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không

102 Tạ Thị Thu Trang
000764/TB-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

103 Bùi Duy Dũng
0010057/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 Thứ 7, CN

Bác sỹ khoa Nội - 

Nhi; khoa Khám 

bệnh

- 7h00-11h30; 13h30-

17h00 thứ 2, thứ 4, 

thứ 6 (thời gian trực 

và làm thêm giờ theo 

phân công của BV)

- 7h01-9h00; 11h31-

13h29; 17h01-6h59 

Thứ 3, thứ 5 và các 

ngày trực tại bệnh 

viện đa khoa Thái 

Bình

104 Nguyễn Thị Thảo
000186/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội - Nhi
Không

105 Vũ Hà Xuyên
006320/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

106 Khổng Thị Thu Hà
006361/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

107 Trần Thị Phương
006469/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

108 Nguyễn Hà Trang
006215/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

109 Phạm Trung Hiếu
007549/TB-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

110 Trần Thị Chi
006184/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

111
Nguyễn Thị Thùy 

Linh

006198/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

112
Nguyễn Thị Thu 

Thủy

009979/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

113 Trần Quỳnh Trang
007760/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định chức mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

114
Nguyễn Thị Hoài 

Anh

006318/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

115 Vũ Thị Mai Anh
000478/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

116 Lương Thị Trang
008165/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

117 Mai Thị Vân Anh
010505/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

118
Nguyễn Thị Vân 

Anh

008835/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

119 Đào Thị Hạnh
007389/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

120 Trần Thị Mỹ
008172/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi
Không

121 Bùi Hồng Thủy
006824/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

122 Trần Thị Thu Thủy
008310/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định chức mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

123 Lại Thị Hằng
006733/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

124 Nguyễn Thị Oanh
005966/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

125 Phạm Văn Việt
006246/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

126 Nguyễn Thị Du
000221/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

127 Trần Thị Thư
007685/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

128 Trần Thị Thùy
000327/TB-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không

129 Đoàn Thị Thu Hằng
009330/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi
Không

130
Nguyễn Thị Trâm 

Anh

010730/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi
Không

131 Trần Thị Phượng
010675/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

132 Bùi Thị Thắm
000756/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi
Không

133
Hà Thị Phương 

Thúy

0003106/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

HSTC - CĐ
Không

134 Lương Thị Liên
000480/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

135
Vũ Thị Thanh 

Huyền

000578/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

136 Trần Thanh Thủy
007090/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định chức mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

137 Vũ Thị Làn
000304/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Nội - Nhi

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

V. KHOA YHCT - PHCN

138 Lê Văn Tuệ
0011176/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

YHCT - PHCN
Không

139 Hoàng Quang Hưng
008734/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa YHCT - 

PHCN; khoa Khám 

bệnh

Không

140 Phạm Chí Công
000183/TB-

GPHN
Y học cổ truyền

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa YHCT - 

PHCN; khoa Khám 

bệnh

Không

141 Nguyễn Đức Thành
009684/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa YHCT - 

PHCN; khoa Khám 

bệnh

Không

142 Bùi Thị Thao
0010031/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Vật lý trị liệu, Phục hồi 

chức năng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6; 7 ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa YHCT - 

PHCN; khoa Khám 

bệnh

- Từ 12h00 - 13h00, 

17h30 - 20h00 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6 Tại Phòng 

khám cơ xương khớp 

Thăng Long

143 Nguyễn Thị Hợp
001684/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa YHCT - 

PHCN; khoa Khám 

bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

144 Bùi Thị Cẩm Tú
0005415/TB-

CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa YHCT - 

PHCN
Không

145 Đặng Quốc Hữu
008425/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT
- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bác sỹ khoa YHCT - 

PHCN

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 

11h30, 13h30 - 

17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

146 Nguyễn Thị Bình
0005477/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền
- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bác sỹ khoa YHCT - 

PHCN

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 

11h30, 13h30 - 

17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

147 Nguyễn Thu Hường
000765/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa YHCT -PHCN
Không

148
Hoàng Thị Thanh 

Thanh

000440/TB-

GPHN
Phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật y khoa 

YHCT - PHCN
Không

149 Trần Văn Minh
000781/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

150 Vũ Đức Dũng
008083/TB-

CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 

năng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật y khoa 

YHCT - PHCN
Không

151 Vũ Đình Quân
009644/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN
Không

152 Hoàng Văn Chức
000798/TB-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV, ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN
Không

153
Nguyễn Thị Diệu 

Quỳnh

009322/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN
Không

154 Nguyễn Thị Phượng
006521/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN
Không

155 Lương Tài Sản
000815/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

156 Nguyễn Thị Mơ
000280/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

157 Đỗ Thị Phương
006270/TB-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

158 Phạm Thị Thanh
001391/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

YHCT - PHCN
Không

VI. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

159 Phạm Thiện Điều
0009960/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại chấn thương chỉnh 

hình

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phó Trưởng 

khoa Ngoại tổng 

hợp; khoa khám bệnh

Không

160 Lưu Văn Thế
006991/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp; khoa 

Khám bệnh

Không

161 Phạm Thành Công
007972/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

162 Phạm Văn Giang
007971/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp; khoa 

Khám bệnh

Không

163 Nguyễn Tuấn Anh
008456/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp; khoa 

Khám bệnh

- Từ 11h45 - 13h15, 

17h15 - 19h45 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ tại BVĐKTN 

Lâm Hoa

164 Phạm Văn Nghĩa
010313/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp; khoa 

Khám bệnh

Không

165 Lê Công Thức
006981/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp; khoa 

Khám bệnh

Không

166 Trần Đức Mạnh
001063/LCA-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

167 Phan Thanh Lương
0009948/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 Thứ 7, CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

- 8h00-11h30; 13h30 - 

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6 (thời gian trực và 

làm thêm giờ theo 

phân công của BV) tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Thái Bình

- 07h00 - 08h00 từ thứ 

2 - thứ 6, các ngày 

trực, giờ trực tại khoa 

ngoại tổng hợp bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình

168 Lê Huy Bình
002154/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6

- Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 Thứ 7, CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

07h00-11h30;13h30-

17h00; 05 ngày/ tuần 

từ thứ 2 - thứ 6; ngày 

trực, giờ trực tại Bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

169 Nguyễn Đình Hùng
0010629/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 4, 6

- Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

- 8h00-11h30; 13h30 - 

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6 (thời gian trực và 

làm thêm giờ theo 

phân công của BV) tại 

Bệnh viện ĐH Y Thái 

Bình

-  07h00 - 08h00 từ 

thứ 2 - thứ 6, các ngày 

trực, giờ trực tại khoa 

ngoại tiết niệu bệnh 

viện đa khoa  tỉnh 

Thái Bình

- Ngoài giờ hành 

chính thứ 3,5,7 tại BV 

chất lượng cao

170 Vũ Văn Thuận
002129/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chấn thương

QĐ 578/QĐ-SYT ngày 

16/06/2016 vv bổ sung hđcm: 

Phẫu thuật nội soi khớp gối

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 4, 6
Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

07h00-11h30;13h30-

17h00; 05 ngày/ tuần 

từ thứ 2 - thứ 6; ngày 

trực, giờ trực tại Bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh

171 Vũ Minh Hải
0009946/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại Thần kinh, Sọ não

QĐ 7380/QĐ-BYT ngày 

13/12/2018 vv bổ sung hđcm: 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phẫu thuật tạo hình và 

thẩm mỹ

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 4, 6
Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

7h00-11h30; 13h30-

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6 (thời gian trực và 

làm thêm giờ theo 

phân công của BV) tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Thái Bình
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

172 Phạm Hồng Quảng
0010015/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Từ 18h00 - 23h30 Thứ 2, 4, 6, CN

- Từ 07h30 - 11h00, 14h00 - 17h00 CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

- 8h00-11h30; 13h30 - 

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6  tại Bệnh viện Đại 

học Y Thái Bình

- 07h00 - 08h00 từ thứ 

2 - thứ 6, các ngày 

trực, giờ trực tại khoa 

ngoại tổng hợp bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình

173 Nguyễn Văn Quân
0027203/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Từ 18h00 - 23h30 Thứ 3, 5, 7, CN

- Từ 07h30 - 11h00, 14h00 - 17h00 CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

- 8h00-11h30; 13h30 - 

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6 tại Bệnh viện Đại 

học Y Thái Bình

- 07h00 - 08h00 từ thứ 

2 - thứ 6, các ngày 

trực, giờ trực tại khoa 

ngoại tổng hợp bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình

174 Trịnh Thành Vinh
0028001/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Từ 18h00 - 23h30 Thứ 2, 4, 6, CN

- Từ 07h30 - 11h00, 14h00 - 17h00 CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

-8h00-11h30; 13h30 - 

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6 (thời gian trực và 

làm thêm giờ theo 

phân công của BV) tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Thái Bình

- 07h00 - 08h00 từ thứ 

2 - thứ 6, các ngày 

trực, giờ trực tại khoa 

ngoại nhi bệnh viện 

Nhi tỉnh Thái Bình
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

175 Đào Công Toàn
0010628/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 3, 5

- Mùa hè: Từ 08h15 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 08h15 - 11h30, 13h30 - 17h00 Thứ 7

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

- 8h00-11h30; 13h30 - 

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6  tại Bệnh viện ĐH Y 

Thái Bình

- 07h00 - 08h00 từ thứ 

2 - thứ 6 các ngày 

trực, giờ trực tại khoa 

ngoại tiết niệu bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình

176 Phan Văn Cương
0010011/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Từ 18h00 - 23h30 Thứ 3, 5, 7, CN

- Từ 07h30 - 11h00, 14h00 - 17h00 CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

- 8h00-11h30; 13h30 - 

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6 tại Bệnh viện Đại 

học Y Thái Bình

- 7h00 - 8h00 từ thứ 2 - 

thứ 6 các ngày trực, 

giờ trực tại khoa ngoại 

tổng hợp bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thái Bình

177 Nguyễn Đông Hải
002637/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại;QĐ số 107/QĐ-

SYT  ngày 29/01/2015 bổ sung 

phạm vi hđcm:  Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa ung 

bướu

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6

- Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 Thứ 7, CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

07h00-11h30;13h30-

17h00; 05 ngày/ tuần 

từ thứ 2 - thứ 6; ngày 

trực, giờ trực tại Bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

178 Lâm Thiên Thuân
002127/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chấn thương chỉnh hình. 

QĐ số 973/QĐ-SYT ngày 

27/12/2017 vv bổ sung phạm vi 

hđcm: Phẫu thuật nội soi khớp 

gối. QĐ số 1307/QĐ-SYT ngày 

08/11/2019 vv bổ sung phạm vi 

hđcm: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phẫu thuật tạo 

hình thẩm mỹ và tái tạo

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN

- Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

Mùa đông: 07h00 -

11h30 sáng, 13h -

16h30 chiều; Mùa hè: 

06h30 -11h00 sáng, 

13h30 - 17h00 chiều; 

từ Thứ 2 - Thứ 7, CN; 

giờ trực, ngày trực tại 

BVĐK Thái Thụy

179 Nguyễn Huy Hoàng
0025374/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6

- Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 Thứ 7, CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (từ 

7h30 - 12h00; 12h30 - 

16h30) tại Bệnh viện 

Hữu Nghị Việt Đức

180 Nguyễn Văn Hưng
002342/NĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chấn thương chỉnh hình

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6

- Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 Thứ 7, CN

Bác sỹ khoa Ngoại 

tổng hợp

- Từ 07h00 - 17h00 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Tại 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định

181
Nguyễn Trọng 

Thuận

000214/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa ngoại TH
Không

182 Trần Thị Giang
000787/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

183 Đỗ Thị Kim Anh
003652/NĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Chăm sóc bệnh 

nhân quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

184 Trần Thị Phượng
006252/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

185
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

006959/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

186 Trần Thị Thu Hà
007312/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

187 Bùi Thị Thu Nhung
007869/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định chức mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

188 Nguyễn Thị Hải Lý
008761/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

189
Nguyễn Thị Thu 

Trang

008815/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

190 Lưu Thị Lĩnh
009076/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

191 Phạm Thị Yến Nhi
001598/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

192 Nguyễn Văn Giáp
000346/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

193 Nguyễn Minh Duyên
000731/TB-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

194 Đỗ Lan Anh
000799/TB-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

195 Trần Thị Hảo
000829/TB-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

196 Đào Tiến Tùng
000849/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH; khoa 

Khám bệnh

Không

197 Phạm Thị Thương
000380/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

198 Lại Dương Tuyển
001475/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH
Không

199 Đặng Mạnh Hùng
000213/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

200 Lê Thị Liên
000220/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

201 Phạm Thị Diệu
006805/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Ngoại TH

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

VII. KHOA PHỤ SẢN

202 Bùi Đình Tuân
001961/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

Phụ sản
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề
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hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

203 Phạm Thị An Trinh
010268/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Phụ sản; 

khoa Khám bệnh
Không

204 Nguyễn Văn Hiền
0010600/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 3, 5

- Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; Mùa 

đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 Thứ 7

Bác sỹ khoa Phụ sản

- 7h00-11h30; 13h30-

17h00  thứ 6 (thời 

gian trực và làm thêm 

giờ theo phân công 

của BV) tại Bệnh viện 

ĐH Y Thái Bình

- 7h00-11h30; 13h30-

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

5 Tại BV Phụ Sản 

Thái Bình

205 Đỗ Xuân Hạnh
002259/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản
- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Bác sỹ khoa Phụ sản

07h-11h30;13h30-

17h; từ thứ 2 - thứ 7; 

ngày trực, giờ trực tại 

Bệnh viện Phụ sản An 

Đức

206 Phan Thị Luyến
000237/TB-

CCHN

Theo thông tư số 12/2011/TT-

BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ 

trưởng Bộ y tế về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa Phụ sản
Không

207 Phạm Thị Dịu
000847/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Phụ sản; khoa Khám 

bệnh

Không

208 Đỗ Thùy Dương
006122/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT-BNV  ngày 

07/10/2015

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Phụ sản; khoa Khám 

bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

209 Nguyễn Thị Cúc
006390/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  nghề nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Phụ sản; khoa Khám 

bệnh

Không

210 Đinh Thị Hợp
000242/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Phụ sản

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

211
Nguyễn Thị Ánh 

Duyên

000239/TB-

CCHN

Theo thông tư số 12/2011/TT-

BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ 

trưởng Bộ y tế về việc quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Phụ sản

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

VIII. KHOA MẮT - TMH - RHM

212 Đinh Văn Tiệp
000364/TB-

CCHN
Khám, chữa bệnh TMH

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

Mắt - TMH - RHM
Không

213 Ngô Thái Hà
000367/TB-

CCHN
Khám, chữa bệnh RHM

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phó Trưởng 

khoa Mắt - TMH - 

RHM; khoa Khám 

bệnh

- Từ 12h00 - 13h00; 

17h30 - 20h30 Thứ  2, 

3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật

Tại phòng khám nha 

khoa Thái Hà (Đông 

Kinh, Đông Hưng)
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

214 Vũ Thị Hường
0005130/TB-

CCHN

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật 

Điều dưỡng viên

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa Mắt - TMH - 

RHM

Không

215 Dương Thùy Trang
000099/TB-

GPHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Mắt - TMH - RHM; 

khoa Khám bệnh

Không

216 Bùi Thị Lan Anh
008880/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Mắt - TMH - RHM; 

khoa Khám bệnh

Không

217 Trần Thị Hường
005963/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Mắt - TMH - RHM; 

khoa Khám bệnh

Không

218 Lại Thị Thu Hương
000821/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Mắt - TMH - RHM; 

khoa Khám bệnh

Không

219
Phạm Thị Thu 

Hương

000377/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.QĐ số: 

240/QĐ-SYT ngày 22/02/2018 

v/v bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng Tai mũi họng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Mắt - TMH - RHM; 

khoa Khám bệnh

Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

220
Phạm Thị Tuyết 

Nhung

0003142/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Mắt - TMH - RHM

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

221 Phan Thị Nga
0003104/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ trưởng Bộ 

Nội vụ V/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên chức y tế 

điều  dưỡng. QĐ số 238/QĐ-

SYT ngày 22/02/2018 v/v bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng Tai Mũi Họng.

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

Mắt - TMH - RHM

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

IX. KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

222 Phạm Lê Hoàn
0002996/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

Gây mê hồi sức

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ, ngày nghỉ 

trực tại Bệnh viện đa 

khoa tư nhân Lâm 

Hoa
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

223 Hoàng Trình Thiêm
006491/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Gây mê 

hồi sức

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ, ngày nghỉ 

trực tại Bệnh viện đa 

khoa tư nhân Lâm 

Hoa

224 Vũ Thị Lý
000664/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Gây mê 

hồi sức
Không

225 Đỗ Huy Hoàng
002144/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Gây mê 

hồi sức
Không

226 Bùi Ngọc Chính
0009955/BYT-

CCHN
Chuyên khoa Gây mê hồi sức

- Từ 08h00 - 11h00, 14h00 - 17h00, 18h00 - 23h30 

CN

Bác sỹ khoa Gây mê 

hồi sức

7h00-11h30; 13h30-

17h00 Từ thứ 2 - thứ 

6 (thời gian trực và 

làm thêm giờ theo 

phân công của BV) tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Thái Bình



42

STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

227 Trần Văn Phiếm
0005282/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức
- Từ 18h00 - 23h30 Thứ 4, 7

Bác sỹ khoa Gây mê 

hồi sức

- Mùa hè: 6h30-

11h30; 13h30-17h00; 

Mùa đông: 7h00-

11h30; 13h30-17h00;  

(8h/ngày) từ thứ 2 đến 

thứ 6; giờ trực, ngày 

trực Tại BVĐK Trần 

Lãm

- Mùa hè: 06h30-

11h00;13h30-17h00; 

Mùa đông: 7h00-

11h30;13h30-17h00 

thứ 7, chủ nhật và các 

ngày lễ. Tại Bệnh viện 

ĐKTN Lâm Hoa

228 Nguyễn Văn Hải
000160/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. QĐ số: 

246/QĐ-SYT ngày 22/02/2018 

v/v bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật 

Gây mê hồi sức

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa Gây mê hồi sức
Không

229 Hà Thị Hợp
000812/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức
Không

230 Phạm Quang Thùy
000288/TB-

CCHN

Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sỹ gây mê hồi sức

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

231 Ngô Thị Hạnh
000375/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. QĐ số: 

242/QĐ-SYT ngày 22/02/2018 

v/v bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật 

chuẩn bị và đưa dụng cụ trong 

phẫu thuật

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức
Không

232
Phan Thị Thanh 

Nhàn

006333/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. QĐ số: 245/QĐ-

SYT ngày 22/02/2018 v/v bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện kỹ thuật gây mê 

hồi sức

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức
Không

233 Lại Văn Duẩn
000814/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức
Không

234 Nguyễn Việt Anh
007204/TB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật gây mê hồi 

sức

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức
Không

235 Trần Mạnh Cường
000820/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

236 Nguyễn Tuấn Anh
007068/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức
Không

X. KHOA XÉT NGHIỆM

237 Lò Thị Hoàng
006615/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa 

Xét nghiệm
Không

238 Lương Hồng Thái
002661/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Hóa sinh

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phó Trưởng 

khoa Xét nghiệm
Không

239 Nguyễn Thị Ngát
009248/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

QĐ số 226/QĐ-SYT của Sở Y 

tế Thái Bình cấp ngày 

01/04/2025 về việc bổ sung 

phạm vi hành nghề chuyên khoa 

Huyết học - Truyền máu

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa xét 

nghiệm
Không

240 Phạm Thị Yến
000647/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa xét 

nghiệm
Không

241 Trịnh Tiên Phong
0010455/BYT-

CCHN
Chuyên khoa giải phẫu bệnh - Từ 08h00 - 12h00, 13h30 - 16h00 Thứ 7 

Bác sỹ khoa xét 

nghiệm

7h30-16h30 Từ T2-T6 

tại BV Bạch Mai

242 Phan Thanh Bình
006199/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên trưởng 

khoa Xét nghiệm
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

243 Trần Thu Thủy
0003115/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của kỹ thuật viên 

xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm
Không

244 Trần Đại Dương
006228/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm
Không

245
Nguyễn Thị Lan 

Anh

007167/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm
Không

246
Nguyễn Thị Minh 

Huyền

010448/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm
Không

247 Trần Thị Thanh Vân 
010726/TB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm
Không

248 Bùi Thị Thúy Hồng
010457/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm
Không

249 Nguyễn Thị Hiền
0006379/HD-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm
Không



46

STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

250
Nguyễn Thị Mai 

Nương

000219/TB-

CCHN

Theo thông tư số 23/2009/TT-

BYT, ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ y tế về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y học

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

251
Lương Thị Thu 

Giang

008066/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm - Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kỹ thuật viên khoa 

xét nghiệm

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

XI. KHOA CĐHA

252 Dương Anh Sơn
008070/TB-

CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phó Trưởng 

khoa CĐHA

- Từ 11h45 - 13h15, 

17h15 - 19h45 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ tại BVĐKTN 

Lâm Hoa
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

253 Bùi Đức Vượng
009339/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA

- Từ 11h45 - 13h15, 

17h15 - 19h45 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ tại BVĐKTN 

Lâm Hoa

254 Bùi Tài Năng
000230/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chẩn 

đoán hình ảnh

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA Không

255 Nguyễn Thị Thu Hà
007029/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chẩn 

đoán hình ảnh

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA Không

256 Phạm Tùng Lâm
009678/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

QĐ 68/QĐ-BVĐKLHTB ngày 

15/02/2022 v/v cho phép thực 

hiện danh mục chuyên môn kỹ 

thuật Chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA

- Từ 11h45 - 13h15, 

17h15 - 19h45 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ tại BVĐKTN 

Lâm Hoa
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

257 Nguyễn Văn Bình
010315/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA

- Từ 11h45 - 13h15, 

17h15 - 19h45 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ tại BVĐKTN 

Lâm Hoa

258 Đoàn Quang Hiếu
010613/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA

- Từ 11h45 - 13h15, 

17h15 - 19h45 Thứ 2, 

3, 4, 5, 6, 7

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00 Chủ nhật, các 

ngày lễ tại BVĐKTN 

Lâm Hoa

259
Phạm Thị Lan 

Hương

000705/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA Không

260 Vũ Thị Hương
007623/TB-

CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA Không

261 Phạm Thu Phương
000647/HY-

GPHN
Y khoa

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa CĐHA Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề
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có)4

Ghi

chú
5

262 Đỗ Đình Công
0006913/QNI-

CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh
- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bác sỹ khoa CĐHA

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 

11h30, 13h30 - 

17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình

263 Nguyễn Thành Nam
006254/TB-

CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên trưởng 

khoa CĐHA
Không

264 Vũ Thị Quỳnh Chi
000746/HY-

GPHN
Hình ảnh y học

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa 

CĐHA
Không

265 Trần Giao Hải
000372/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. QĐ số: 

200/QĐ-SYT ngày 01/03/2016 

v/v điều chỉnh phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh: Thực hiện kỹ thuật 

chụp chiếu film trong Chẩn 

đoán hình ảnh

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

266 Nghiêm Xuân Khoát
006194/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

267 Nguyễn Công Minh
009202/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định chức mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

268 Trần Minh Hoàng
009501/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định chức mã 

số, tiêu chuẩn chức danh  nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

269 Nguyễn Thị Hảo
000226/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

270
Nguyễn Thị Hồng 

Chiên

000227/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

271 Hoàng Thị Hồng
000225/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

272 Trịnh Thị Thu Trang
007394/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không
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STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/

Số CCHN 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh²

Vị trí chuyên môn³

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu 

có)4

Ghi

chú
5

273 Lại Thị Dung
0003108/TB-

CCHN

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

274 Bùi Thị Bích
000823/HY-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

275
Nguyễn Khánh 

Huyền

000608/TB-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

276 Đoàn Thị Thu Trang
007307/TB-

CCHN

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

277 Vũ Thị Ngọc Anh
0004850/TB-

CCHN

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật 

điều dưỡng viên

Mùa hè: Từ 06h30 - 11h00, 13h30 - 17h00; 

Mùa đông: Từ 07h00 - 11h30, 13h30 - 17h00;

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ngày trực, giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa 

CĐHA
Không

278 Lê Ngọc Chính
008014/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

- Từ 18h00 - 22h00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7
Điều dưỡng khoa 

CĐHA

- Mùa hè: Từ 06h30 - 

11h00, 13h30 - 

17h00; Mùa đông: Từ 

07h00 - 11h30, 13h30 

- 17h00; Thứ 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Tại BV ĐKTN Lâm 

Hoa Thái Bình




